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            BỘ XÂY DỰNG                                                 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                        Môn: CƠ HỌC ĐẤT 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             (Đáp án – Thang điểm gồm 4/4 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 
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Xác định tên và trạng thái của đất theo TCVN 
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Theo TCVN: 0 ≤ Ip ≤ 17 ; 0,25 < IL < 0,5  đất sét pha ở trạng thái dẻo 
cứng. 
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1 Vẽ biểu đồ ứng suất do trọng lượng bản thân và tải trọng ngoài. 
a. Ứng suất do trọng lượng bản thân là đường thẳng:  

    Tại đáy lớp đất  bt = .h = 17,5.8 = 140 kN/m2
   

b. Ứng suất do tải trọng ngoài phân bố đều: 
                z = p = 120 kN/m2 
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Neàn cöùng khoâng thaám
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 Vẽ đúng biểu đồ 
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2 Vẽ đường cong nén lún, xác định a, a0, E từ cấp tải 100 đến 200 
kN/m2 
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   Vẽ đúng đồ thị. 

    
Từ đồ thị và cấp tải 100 đến 200 kN/m2 ta xác định được:                                                                                            

 p1 = 100 kN/m2  e1 = 0,946 

 p2 = 200 kN/m2  e2 = 0,928 

a. Hệ số nén lún 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

3 Tính độ lún của lớp đất chịu nén do tải p gây ra 
 Ta có:  

p1 = 140/2 = 70 (kN/m2)    

 nội suy ta được e1 = 0,9676 

p2 = p1 + p = 70 + 120 = 190 (kN/m2) 

         nội suy ta được e2 = 0,9298 

   s = 4,15800.
9676,01
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 Vẽ hình  
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1 
a 

Tính áp lực chủ động Ea tác dụng lên tường 
Hệ số áp lực chủ động, bị động  Ka, Kp 

  + Lớp đất 1:  
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Hệ số áp lực đất bị động lớp 2:  
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b Cường độ áp lực chủ động pa   
 Xét lớp đất 1: 
   * Tại z =0     

            p
a1
 

1
zK

a1
qK

a1
=0+80*0,455 = 36,4 kN/m2 

     * Tại z = 6m   

           pa1’= Pa1 +Ka1.1.h1 = 36,4 + 0,455.18,5.6 = 86,91kN/m2 

 Xét lớp đất 2: 
     * Tại z = 6m  

            pa2 = Ka2(q + 1.h1) – 2c2 2aK   
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                    = 0,528.(80 + 18,5.6) – 2.12. 0,528 = 83,41 kN/m2 

     * Tại z = 13m  

             pa2’= pa2 +Ka2.2’.h2  
                      = 83,41 + 0,528.(22-10).7= 127,76 kN/m2 

  Áp lực nước chủ động:  pw = w*h2= 10*70 = 70 kN/m2 
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c Giá trị cường độ áp lực chủ động Ea 

Ea1 = 0,5*(pa1 + pa1’)*h1 = 0,5*(36,4 + 86,91)*6 = 369,93 kN/m 

     1
a1 2

h2a b 2.36 ,4 86 ,91 6
t . h . 7 9m

a b 3 36 ,4 86 ,91 3

 
    

 
 

Ea2 = 0,5.(pa2 + pa2’).h2 = 0,5.(83,41 + 127,76)*7 = 739,09 kN/m 

       2
a2

h2a b 2.83,41 127,76 7
t . . 3,26m

a b 3 83,41 127,76 3

 
  

 
 

Eaw = 0,5*paw*hw = 0,5*70*7 = 245kN/m 

       taw= hw/3 =7/3 = 2,33 m 

 Ea = Ea1 + Ea2 + Eaw = 369,93 + 739,09 + 245 = 1.355,02 kN/m 
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d Xác định toạ độ điểm đặt lực Ea 
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2 Tính áp lực bị động Ep tác dụng lên tường  
a Cường độ áp lực bị động Pp 

  * Tại z = 6m  

          2
p2 2 p2p   2c K 2x12 1,894 33,03kN / m    

   * Tại z = 9m  

        pp2’ = pp2+ Kp2.2.h3 = 33,03+ 1,894.20.3 = 146,67 kN/m2 

   * Tại z = 13m 

         pp2’’ = pp2’ +Kp2.2’.h4 = 146,67 + 1,894.(22-10).4 =  

                                                                               =237,58kN/m2 

       ppw = w*4m = 10*4 = 40 kN/m2 
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b Giá trị cường độ áp lực bị động Ep 

 Ep2 = 0,5.(Pp2 + Pp2’) .h3 = 0,5.(33,03 + 146,67).3 = 269,55 kN/m 

   3
p2 4

h2a b 2x33,03 146 ,67 3
t . h . 4 5,18m

a b 3 33,03 146,67 3

 
    

 
 

Ep2’= 0,5.(pp2’ + pp2’’).4m = 0,5.(146,67 + 237,58).4= 768,5 kN/m 
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    4
p 2

h2a b 2x146 ,67 237 ,58 4
t ' . . 1,84m

a b 3 146 ,67 237 ,58 3

 
  

 
 

Epw = 0,5*ppw*h4 = 0,5*40*4 = 80 kN/m 

     tpw= 4/3 = 1,33 m 

Ep = Ep2 + Ep2’ + Epw = 269,55 + 768,5 + 80 = 1.118,05kN/m 
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c Xác định toạ độ điểm đặt lực Ep 
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